
 

   

 
第
だい

2課
か

 とっさの指示
し じ

 
 

 
Bài 2 Chỉ thị cần phản xạ ngay 

 

   

 



 

   

 Unit 1  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、作業
さぎょう

をしています。 

先輩
せんぱい

の佐藤
さ と う

さんに危険
き け ん

な行為
こ う い

を注意
ちゅうい

されます。 

 

 
Unit 1  

 

 Thực tập sinh Cường đang thao tác. 

Anh bị đàn anh Sato nhắc nhở vì hành động nguy hiểm. 
 

 

 



 

Unit  1 - 1 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

ぼんやりするな！ 

ケガするぞ。 

すみません。 

 

 

 

Sato 

  

Cường 

Đừng có lơ đãng! 

Bị thương đấy! 

Dạ. Tôi xin lỗi. 

 建設
けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 



 

Unit  1 - 2 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

ばかやろう！ 

危
あぶ

ない！ 

すみません。 

 

 

 

Sato 

  

Cường 

Ngu thế! 

Nguy hiểm! 

Dạ. Tôi xin lỗi. 

 建設
けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 



 

Unit  1 - 3 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

危
あぶ

ない、足元
あしもと

！ 

すみません。 
 

 

 

Sato 

Cường 

Chân kìa! Nguy hiểm! 

Dạ vâng ạ. 
 建設

けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 



 

Unit  1 - 4 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

おい、左手
ひだりて

！ 

すみません。 
 

 

 

Sato 

Cường 

Kìa! Tay trái! 

Dạ vâng ạ. 
 建設

けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 



 

Unit  1 - 5 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

走
はし

るな！ 

はい、すみません。 
 

 

 

Sato 

Cường 

Không chạy! 

Dạ vâng ạ. 
 建設

けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 



 

Unit  1 - 6 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

電源
でんげん

を切
き

れ！ 

はい、すみません。 
 

 

 

Sato 

Cường 

Tắt nguồn điện đi! 

Dạ vâng ạ. 
 建設

けんせつ

現場
げんば

では、時
とき

に大声
おおごえ

で怒鳴
ど な

られたりすることがありますが、それは

あなたや周
まわ

りの人
ひと

の安全
あんぜん

を守
まも

るためです。 

Tại công trường xây dựng, có những khi bạn bị rầy la lớn tiếng, nhưng 

đó là để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh. 

 



 

   

 Unit 2  

 
現場
げ ん ば

で地震
じ し ん

が発生
はっせい

しました。  

 
Unit 2 

 

 Đã xảy ra động đất tại công trường  

 

 

 

 



 

Unit  2 - 1 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

   

・逃
に

げろ！ 

・離
はな

れろ！ 
 

 

 
Sato 

  

・Chạy đi! 

・Rời khỏi đó ngay! 
 

 



 

   

 Unit 3  

 
作業場
さ ぎ ょ う ば

で火災
か さ い

が発生
はっせい

しました。  

 
Unit 3 

 

 Đã xảy ra hỏa hoạn tại khu vực gia công vật liệu  

 

 

 

 



 

Unit  3 - 1 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

   

   

・火事
か じ

だ、火
ひ

を消
け

せ！ 

・消火器
し ょ うかき

、持
も

ってこい！ 

・ 煙
けむり

を吸
す

うな！ 

 

 

 

Sato 

  

  

・Có cháy! Dập lửa! 

・Mang bình chữa cháy lại đây! 

・Đừng hít khói! 

 

 

 


